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BAN GIÁM HIỆU

1 Trần Thị Thanh Tịnh

Chỉ đạo hoạt động giáo dục chung trong nhà trường theo 

quyết định phân công nhiệm vụ của Ban giám hiệu; Dạy 

GDĐP khối 8(2t)

0 2,0 2,0 2,0

2 Vũ Thị Nhung

Chỉ đạo hoạt động giáo dục chung trong nhà trường theo 

quyết định phân công nhiệm vụ của Ban giám hiệu; dạy 

môn KHTN (H) khối 6(3t); Công nghệ 6A3(1t)

0 4,0 4 4,0

3 Phạm Thị Bẩy
Toán 7A1,4(8t); GDĐP khối 6(2t); KHTN(Lí 7A3,4(3t) 

;Bồi dưỡng HSG toán 7; Tổ trưởng CM (3t);  
3 6 3 13,0 19,0 19,0

4 Nguyễn Thị Thu Hà

Chủ nhiệm 6A1(4t); HĐTNHN 6A1 (3T); Toán 

6A1,9A1(8t); KHTN( Lí 9A1 -1,5t);  bồi dưỡng HSG toán 

6; HSG Lí 9

2,5 6,5 4 12,5 19,0 19,0
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5 Vũ Thị Thu Hằng

Toán 9A2,3 (8t); KHTN (Lí 7A,1,2) (3t); Tổ phó CM(1t); 

Chủ nhiệm 9A3(4t);HĐTNHN9A3 (3t)  Bồi dưỡng HSG 

Toán 9

5 1 4 14,0 19,0 19,0

6 Lê Thị Thu
Toán 7A2(4t); KHTN khối 6 ( 4,5 t); Công nghệ 9A1,2 

(3t); Chủ nhiệm 7A2(4t); HĐTNHN 7A2 (3T)
4 4 14,5 19,0 18,5

7 Trần Thị Hằng
Toán 6A3(4t); Công nghệ khối 7(4t); HĐTN-HN 6A3(3t); 

Chủ nhiệm 6A3(4t); Ủy viên BCH CĐ(1t); Tin khối 6 (3t)
5 4 1 14,0 19,0 19,0

8 Vũ Anh Tuấn

 Tin khối 7,8,9(10); Quản lí phòng Tin (3t); Giáo dục địa 

phương khối 7(4t); Bồi dưỡng HSG Tin 9; Hỗ trợ công tác 

phổ cập; Quản lí CSDL 

2 5 3 14,0 19,0 19,0

9 Nguyễn Xuân Hoàn

Toán 7A3, 8A1(8t); KHTN(Lí  8A1, 8A2,8A3 (4,5t); 

C.nghệ khối 8(4,5t);  Quản lí phần mềm Edu; Phụ trách 

phòng họp trực tuyến; Bồi dưỡng HSG KHTN 8(2t)

2 2 17,0 19,0 19,0

10 Trần Lệ Thủy

 Chủ nhiệm 6A2(4t); HĐTN- HN 6A2(3t);                     

Toán 6A2, 8A3(8t); Vật lí 9A2,9A3(3t);  Bồi dưỡng HSG 

Lí 9; Bồi dưỡng HSG toán 8

1 5 4 14,0 19,0 19,0

11 Nguyễn Trọng Đồng

Mĩ thuật khối 6,7,8,9 (13t); Công nghệ 6A1,2(2t); Tăng 

cường Hecman(4t); Chủ nhiệm câu lạc bộ Mỹ thuật ;Xây 

dựng cảnh quan khuôn viên trường lớp

0 19,0 19,0 19,0

12 Vi Hà Thanh

TTCM (3t), KHTN (H) 9A2 (1,5t), KHTN (S) 9A2, 9A3 

(2t), KHTN (H) khối 7 (4t), HĐTN-HN 7A4 (3t), CN 7A4 

(4t), Bồi dưỡng HSG KHTN 9 (1,5t)

1,5 8,5 3 4 0 10,5 19 19,0

13 Nguyễn Đức Biên
Tiếng anh 7A1, A2, A3 (9t), Tiếng anh khối 8 (9t) TPCM 

(1t), Bồi dưỡng HSG Tiếng anh 7,8 
1 1 0 0 18,0 19 19,0

TỔ KHTN



14 Triệu Thị Gái

KHTN (H) 9A1, 9A3 (3t), Công nghệ 9A3 (1,5t), KHTN 

(H) khối 8 (3t), KHTN (S) 8A1, 8A3 (3t), HĐTN-HN 8A1 

(3t), CN 8A1 (4t), Bồi dưỡng HSG KHTN 9 (1,5t)

1,5 5,5 0 4 0 13,5 19 19,0

15 Kim Thị Thập

LS&ĐL (Đ) 9A1, 9A3 (3t), LS&ĐL (Đ) khối 6 (4,5t), 

KHTN (S) 7A2, 7A3 (3t), KHTN (S) khối 6 (4,5t), TTND 

(2t), Bồi dưỡng HSG LS&ĐL 9 (1,5t)

2 4 0 0 2 15,0 19 19,0

16 Nguyễn Thị Kim Anh
Tiếng anh khối 6 (9t), Tiếng anh khối 9 (9t), Tiếng anh 

7A4 (3t), Bồi dưỡng HSG Tiếng anh 6, 9 
0 0 0 0 21,0 19 21,0

17 Nguyễn Thế Long
Âm nhạc khối 6,7,8,9 (13t), Trang Web (2t),; xếp TKB;  

Tăng cường THCS Him Lam(4t)
2 0 0 2 17,0 19 19,0

18 Hoàng Thị Quế Anh
Toán 8A2 (4t), GDĐP khối 9 (2t), HĐTN-HN 8A2 (3t), 

CN 8A2 (4t), Thiết bị (6t)
10 0 4 6 9,0 19 19,0

19 Nguyễn Thị Chung

LS&ĐL (Đ) 9A2 (1,5t); LS&ĐL (Đ) khối 8 (4,5t); 

LS&ĐL (Đ) khối 7 (6t); KHTN (S) 8A2 (1,5t); KHTN (S) 

7A1,7A4 (3t); KHTN (S) 9A1 (1t); Bồi dưỡng HSG 

LS&ĐL 9 (1,5t)

2 2 0 0 0 17,0 19 19,0

20
Phạm Thị Quỳnh 

Ngọc 

Chủ nhiệm  7A1(4t); HĐTNHN 7a1 (3t); Ngữ văn 

7A1(4t);  Ngữ văn 9a3( 4 tiết )  Tổ trưởng CM (3t); BD 

HSG Văn 7,9

1 8 3 4 11,0 19 19,0

21 Phạm Tuyết Thu 
Chủ nhiệm 8A3(4t); GDCD khối 8 (3T); Ngữ văn 

8a3,9a2(8t); Tổ phó (1t); BD HSG Văn 8,9
3 8 1 4 11,0 19 19,0

22 Hà Thị Loan 

Ngữ văn 8a1,8a2 ( 8t) ; GDCD khối 7,9 ( 7t) ; Sử 

9A3(1,5t); Bồi dưỡng HSG Sử 9; Hỗ trợ công tác đoàn đội 

- văn nghệ

2 2 16,5 19 18,5

TỔ KHXH



23 Cao Thị Thu 
Văn 7a3, 6a1 ( 8t) ; Chủ nhiệm 7A3(4t); HĐTNHN (3T); 

GDĐP khối 6 ( 2t) , CĐ ( 1T) ; BD HSG Văn 6
1 6 1 4 13,0 19 19,0

24 Đặng Thị Kim Thoa 
Văn 9a1 , 6a3 ( 8t) ; HĐTN-HN 9a1 (3t);Chủ nhiệm 

9A1(4t); LS&Đl 6- phân môn sử(4,5t)  
4 4 15,5 19 19,5

25 Quàng Thị Kim 
 Văn 7a2;7A4(8t) ; CN 9a2 (4t) ; HĐTN-HN 9a2 ( 3t) ;     

Sử  9A2(1,5) ; CTCĐ 9 (3t) ; BD HSG LS&ĐL 9
7 4 3 12,5 19 19,5

26 Lê Thị Mai Hương 

Sử khối 7.8 ( 10,5 t) ; Sử 9A1(1,5t); GDĐP khối 8(3t); thư 

viện ( 3t) ; BD HSG LS&ĐL 9; Hỗ trợ môn GDĐP 8 khi 

đ/c Tịnh đi công tác

1 4 3 15,0 19 19,0

27 Hà Xuân Quân GDTC khối 6,8,9 ( 18t) ; Huấn luyện các CLB 0 18,0 19 18,0

28 Lò Thị Thúy Nga 
TPT Đội ( 12t) ; HĐTN- HN 8A3(3t); GDCD khối 6(3t); 

GDĐP khối 9(1,5t)
12 12 7,5 19 19,5

29 Bùi Đức Chung 
GDTC khối 7 ( 8t) ; tăng cường THCS Him Lam( 10t); 

Huấn luyện các CLB; Bí thư Đoàn TN
0 18,0 19 18,0

30 Tạ Thị Nành
Ngữ văn 6A 2(4t); GDĐP khối 7(3t); Tăng cường PGD; 

Tư vấn tâm lí học đường(2t)
12 12 7,0 4 19,0

31 Phạm Xuân Hương Tăng cương THCS Tân Bình(19t) 0 19,0 19 19,0

32 Nguyễn Thị An Nhân viên y tế; Hỗ trợ công tác văn thư ,lưu trữ

33 Ngô Thị Ngân Kế toán

34 Đào Đức Chương Bảo vệ

35 Nguyễn Văn Dũng Bảo vệ

TỔ VĂN PHÒNG
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